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PHIẾU XỬ LÝ HỒ SƠ CÔNG TÁC XÃ HỘI CỦA SINH VIÊN 

Lớp: D20_TC03 – Đợt tháng 07 và tháng 10/2022 

STT MSSV Họ và tên  
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

1 DH72005181 Nguyễn Thanh Minh Bách 

Không nộp hồ sơ 

2 DH72006597 Nguyễn Ngọc Bảo Châu 

3 DH72005195 Vũ Chí Công 

4 DH72005203 Lê Thị Kiều Diễm 

5 DH72006963 Cát Ngọc Diệp 

6 DH72005213 Nguyễn Thị Thanh Dung 

7 DH72005224 Phạm Thị Thúy Dương 

8 DH72004735 Bùi Tấn Đạt 2   

9 DH72001813 Vũ Tiến Đạt 

Không nộp hồ sơ 

10 DH72002543 Lưu Trung Đương 

11 DH72007414 Nguyễn Thị Mỹ Hằng 

12 DH72006800 Nguyễn Thị Ngọc Hằng 

13 DH72003581 Võ Ngọc Hân 

14 DH72005271 Nguyễn Thị Ngọc Hiếu 

15 DH72002643 Viên Ngọc Trầm Hoa 

16 DH72005045 Lê Nguyễn Quỳnh Hương 

17 DH72007108 Nguyễn Huỳnh Thảo Hương 2   

18 DH72007207 Huỳnh Phương Linh 6   

19 DH72004734 Nguyễn Trọng Long 

Không nộp hồ sơ 
20 DH72007154 Nguyễn Thị Ngọc Ngân 

21 DH72006870 Nguyễn Thị Thảo Nguyên 

22 DH72005411 Trần Phương Nguyên 



STT MSSV Họ và tên  
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

23 DH72005414 Nguyễn Thị Thu Nguyệt Không nộp hồ sơ 

24 DH72005421 Lê Ngọc Tuyết Nhi 2   

25 DH72005435 Võ Thị Huỳnh Như Không nộp hồ sơ 

26 DH72004582 Nguyễn Kim Phụng 29   

27 DH72007163 Nguyễn Trúc Phương 

Không nộp hồ sơ 

28 DH72005465 Trần Nguyễn Như Phương 

29 DH72007038 Bùi Tú Quyên 

30 DH72005473 Lê Nguyễn Phương Quyên 

31 DH72000422 Võ Thanh Sơn 

32 DH72005488 Đoàn Thu Sương 

33 DH72007060 Hà Tuyết Sương 

34 DH72004908 Nguyễn Thị Tuyết Sương 

35 DH72004774 Phạm Thiên Thanh 

36 DH72005537 Nguyễn Phúc Thành 

37 DH72003265 Đào Thị Phương Thảo 0.5   

38 DH72005543 Nguyễn Đỗ Duy Thảo 

Không nộp hồ sơ 

39 DH72007357 Nguyễn Ngọc Thảo 

40 DH72005546 Nguyễn Đức Thắng 

41 DH72007183 Hoàng Thị Mai Thi 

42 DH72005555 Lê Phú Thịnh 

43 DH72005575 Nguyễn Thị Vân Thy 

44 DH72003275 Nguyễn Thị Cẩm Tiên 

45 DH72006600 Bùi Phi Thiện Tuân 

46 DH72005522 Nguyễn Thanh Tuyền 

47 DH72000437 Nguyễn Hà Tố Uyên 

48 DH72005625 Ngô Gia Văn 



STT MSSV Họ và tên  
Số ngày 

được công 

nhận 

Số ngày 

chưa được 

công nhận 

Số ngày 

không được 

công nhận 

49 DH72005630 Phạm Nguyễn Ngọc Vân 

Không nộp hồ sơ 

50 DH72007314 Bùi Thịnh Vy 

51 DH72006946 Hoàng Thị Tường Vy 

52 DH72005654 Đỗ Thanh Xuân 

53 DH72006630 Trần Thanh Xuân 

 

 

  Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 12 năm 2022 

 Người lập bảng Phụ trách phòng Công tác Sinh viên 

   

 

 Đã ký       sĐã ký 

 

  

 KS.Nguyễn Thị Diễm Ngân ThS. Lê Thị Phương Hằng  
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- Lớp sinh viên như trên;  
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